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TUẦN 26 - TIẾT 38 
 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
I. MỤC TIÊU:
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
Kiểm tra về:
- Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
- Các khối khí. Khí áp và gió
- Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
- Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó
- Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
- Vòng tuần hoàn nước.
- Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
- Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
- Nước ngầm và băng hà
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ và sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh để xác định nội dung theo yêu cầu của giáo viên.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với địa phương.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại
- Chăm chỉ ôn tập kiến thức
- Trung thực khi làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm trước kết quả làm bài của mình
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Học liệu: Đề kiểm tra
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
A. MA TRẦN ĐỀ 
	STT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức.
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Khí hậu và biến đổi khí hậu

	- Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
- Các khối khí. Khí áp và gió
- Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
- Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó
	2 Câu
	
	
	1 Câu
	
	
	
	
	1/2
Câu
	3 Câu
	
	1/2
Câu
	

	2
	Nước trên trái đất

	- Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
- Vòng tuần hoàn nước.
- Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
- Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
- Nước ngầm và băng hà
	2 Câu
	2 Câu
	
	
	1 Câu
	
	
	1/2
Câu
	
	2 Câu
	3; 1/2
Câu
	
	

	Tổng số câu
	4câu
	2 câu
	
	1 câu
	1 câu
	
	
	1/2 câu
	1/2 câu
	5 câu
	3; 1/2 câu
	1/2 câu
	9 câu

	Tổng số điểm
	1,5 điểm
	2,0 điểm
	1,5 điểm
	2,0 điểm
	1,5 điểm
	1,5 điểm
	5,0 điểm

	Tỉ lệ %
	15%
	20%
	15%
	20%
	15%
	15%
	50%



BẢN ĐẶC TẢ.


	STT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức.
	


Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Khí hậu và biến đổi khí hậu
	- Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
- Các khối khí. Khí áp và gió
- Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
- Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	Nhận biết
- Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu.
- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
- Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
Thông hiểu
- Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.
- Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu: ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió.
- Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.
- Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.
Vận dụng
- Biết cách sử dụng nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế.
Vận dụng cao
- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa; xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới.
- Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
	



2 
Câu
NLI
	
	
	



1
Câu
NLI
	
	
	 
	
	





























1/2 Câu
NLIII

	2
	Nước trên trái đất
	- Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
- Vòng tuần hoàn nước
- Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
- Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
- Nước ngầm và băng hà
	Nhận biết
- Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn.
- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.
- Trình bày được khái niệm các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển.
Thông hiểu
- Trình bày được nguyên nhân của các hiện tượng thủy triều, các hiện tượng sóng, dòng biển, phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới)
 - Trình bày được mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.
Vận dụng
- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.
- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.
Vận dụng cao
- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.
	


2 
Câu
NLI
	















2 
Câu
NLI
	
	



	
















1
Câu
NLI
	
	

















	

















1/2
Câu
NLII
	

	Tổng số câu
	
	4 câu
NLI
	2 câu
NLII
	
	1 câu
NLI
	1 câu
NLII
	
	
	1/2 câu
NLII
	1/2 câu
NLIII

	Tổng số điểm
	
	1,5 điểm
	2,0 điểm
	1,5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15%



Ghi chú:
I – Năng lực nhận thức khoa học Địa lí.
II – Năng lực tìm hiểu Địa lí.
III – Năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng Địa lí.
IV- Nhận thức lịch sử và tư duy lịch sử

C. ĐỀ BÀI: 
Phần I. (1,5 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 7. Biên độ nhiệt độ năm ở các vĩ độ trên bề mặt trái đất biến thiên theo chiều hướng
A.Tăng dần từ xích đạo đến chí tuyến                                          B. Tăng dần từ xích đạo lên cực
C. Giảm dần từ chí tuyến lên cực                                                 D. Giảm dần từ xích đạo lên cực.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt theo vị độ địa lí?
A.Nhiệt độ trung bình năm cao nhất là ở chí tuyến                     B.Nhiệt độ trung bình năm tăng từ xích đạo về cực
C.Biên độ nhiệt độ năm thấp nhất ở khu vực xích đạo                D.Biên độ nhiệt độ năm tăng từ xích đạo về hai cực.
Câu 9. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng
A. 30,1%.                                      B. 2,5%.                                 C. 97,5%.                              D. 68,7%.
Câu 10. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm
A. 1/2.                                          B. 3/4.                                     C. 2/3.                                    D. 4/5.
Câu 11. Lưu vực của một con sông là
A. vùng đất đai đầu nguồn của các con sông nhỏ.                     B. diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên.
C. chiều dài từ thượng nguồn đến các cửa sông.                       D. vùng hạ lưu của con sông và bồi tụ đồng bằng.
Câu 12. Mực nước ngầm phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?
A. Nguồn cung cấp nước và lượng bốc hơi.                              B. Độ cao địa hình, bề mặt các dạng địa hình.
C. Các hoạt động sản xuất của con người.                                 D. Vị trí trên mặt đất và hướng của địa hình.
Phần II (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 3: (1,0 điểm)
Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về đặc điểm của sông?
	
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Là dòng chảy thường xuyên tương đối lớn.
	

	b
	Là dòng chảy thường xuyên tương đối nhỏ.
	

	c
	Là dòng chảy chỉ có ở bề mặt lục địa.
	

	d
	Là dòng chảy trên bề mặt lục địa và đảo.
	


Câu 4: (1,0 điểm)
  Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về các nhân tố hình thành đất? 
	
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Đất được hình thành do tác động lần lượt của 2 nhân tố: đá mẹ và khí hậu.
	

	b
	Đất được hình thành do tác động lần lượt của 2 nhân tố: khí hậu và sinh vật.
	

	c
	Địa hình là một trong năm nhân tố hình thành đất.
	

	d
	Đất được hình thành do tác động đồng thời của năm nhân tố: đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình và thời gian.
	


 
Phần III (1,5 điểm) Tự luận
Câu 3. (1,5 điểm)
a. Dựa vào kiến thức đã học và vốn hiểu biết của bản thân, em hãy mô tả hiện tượng hình thành mây mưa? 
b. Trình bày một số biện pháp phòng tránh khi xảy ra động đất? 
D. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
[bookmark: _Hlk178102331]Phần I. (1,5 đ) Trắc nghiệm lựa chọn 1 đáp án (mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	A
	A


[bookmark: _Hlk178102363]
Phần II. (2,0 đ) Lựa chọn đáp án Đúng – sai (Điểm tối đa của một câu hỏi là 1,0 điểm)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	

3
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	S

	
	d
	Đ

	
4
	a
	S

	
	b
	S

	
	c
	Đ

	
	d
	Đ



Phần III (1,5 điểm) Tự luận
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	2
(1,5 điểm)
	a. Quá trình hình thành mây, mưa:
- Do sức nóng của mặt trời, nước từ sông, hồ, đại dương… bốc hơi, cung cấp hơi nước cho khí quyển. 
- Sau đó hơi nước ngưng tụ thành mây – các hạt nước trong mây lớn dần và khi đủ nặng sẽ rơi xuống thành mưa.
	
0,5

0,5

	
	b. Một số biện pháp phòng tránh khi xảy ra động đất: 
-  Cố gắng giữ bình tĩnh và tìm nơi trú ẩn dưới gầm bàn hoặc đồ nội thất chắc chắn, lấy tay ôm chặt đầu và mặt.
- Cần tránh xa những đồ vật thủy tinh hay các đồ vật có thể rơi như đèn chiếu sáng, quạt trần...
	
0,25

0,25
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C. ĐỀ BÀI: 
I. TRẮC NGHIỆM. (2,0 điểm)
Chọn phương án dúng trong các câu sau:
Câu 9. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ
	A. bắc xuống nam.	                                                 
	C. tây sang đông.                                                        

	B. nam lên bắc.
	D. đông sang tây.


Câu 10. Thời gian Trái đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là 
	A. 24 giờ.
	B. 365 ngày 6 giờ.
	C. 365 ngày.                   
	D. 30 ngày.


Câu 11. Độ dày của lớp vỏ Trái đất là
	A. 1000 km.   
	B. 2900 km.   
	     C. 5 – 70 km.    
	D. 3400 km.


Câu 12. Trạng thái vật chất của lớp nhân Trái đất là
	A. rắn chắc.   
	C. từ quánh dẻo đến rắn.    

	B. từ lỏng đến rắn.   
	D. quánh dẻo.


Câu 13. Trong các đối tượng sau, đối tượng nào là khoáng sản?
	A. Nhựa.   
	B. Gỗ.   
	C. Xi măng.    
	D. Cát.


Câu 14. Các mỏ khoáng sản: đồng, bô xít, vàng... là các mỏ khoáng sản
	A. Năng lượng.                 
	B. Kim loại đen.                
	C. Kim loại màu.              
	D. Phi kim loại.


Câu 15. Các hiện tượng thời tiết như mây, mưa, sấm, sét…xảy ra ở tầng khí quyển nào?
	A. Tầng đối lưu.               
	C. Các tầng cao khí quyển.                   

	B. Tầng bình lưu.                
	D. Ở tất cả các tầng.


Câu 16. Gió Tây ôn đới được phân bố ở khu vực nào sau đây?
	A. Áp cao cận chí tuyến về áp thấp xích đạo.
	C. Áp cao cực về áp thấp ôn đới.

	B. Áp thấp ôn đới về áp cao cận chí tuyến.
	D. Áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới.


II. TỰ LUẬN (3,0  điểm)
Câu 3 (2,0 điểm):
a. Trình bày nguyên nhân của hiện tượng núi lửa, động đất. 
b. Nếu đang trong nhà mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình? 
Câu 4 (1,0 điểm): 
a. Cho bảng kết quả đo nhiệt độ vào 4 thời điểm trong ngày của thành phố Hà Nội như sau:
	Thời điểm
	1 giờ
	7 giờ
	13 giờ
	19 giờ

	Nhiệt độ
	250C
	270C
	290C
	270C


Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày của của thành phố Hà Nội.
b.Cho bảng đo nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của thành phố Hồ Chí Minh như sau:
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	25
	26
	27
	28
	29
	31
	33
	30
	29
	27
	26
	25


Hãy tính nhiệt độ trung bình năm của thành phố Hồ Chí Minh .
D. HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm) (Từ câu 1-16, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
	Câu 
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	D



II. Tự luận: (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3
(2,0 điểm)
	a. Trình bày nguyên nhân của hiện tượng núi lửa, động đất.
- Núi lửa: Do mac – ma từ trong lòng Trái đất theo các khe nứt của vỏ Trái đất phun trào lên bề mặt đất.
- Động đất: Do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, đứt gãy trong vỏ Trái đất.
	1,0


0,5

	
	b. Nếu đang trong nhà mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình? 
- Em nên chui xuống gầm bàn, gầm giường hoặc tìm góc phòng để đứng; tránh xa cửa kính và những vật có thể rơi; sử dụng chăn màn, quần áo… để bảo vệ đầu và mặt; nếu mất điện thì sử dụng đèn pin, không sử dụng diêm hay nến vì có thể gây hỏa hoạn.
	0,5


	4
(1,0 điểm)
	a. Nhiệt độ trung bình ngày: (25+27+29+27):4= 270C
b. Nhiệt độ trung bình năm: 
(25+26+27+28+29+31+33+30+29+27+26+25):12= 280C
	            0,5    
            0,5


* Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
+ Đọc, nghiên cứu trả lời các câu hỏi trong bài tiết 39



Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Bình                               Trường THCS Dương Quan	                                    
